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UBND PHƯỜNG HỒNG AN
TRƯỜNG MẦM NON SAO VIỆT 8

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ - LỚP STAR 1

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
Thời gian thực hiện: 4 tuần (23/03/2026 – 17/04/2026)

Nhánh 1: Phương tiện giao thông đường bộ

Nhánh 2: Phương tiện giao thông đường bộ

Nhánh 3: Phương tiện giao thông đường thủy

Nhánh 4: Phương tiện giao thông đường hàng không

Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Thúy Ngọc

                      Nguyễn Thị Thơm Hương

 

            Năm học: 2025 – 2026

Năm học: 2025 - 2026

NĂM HỌC: 2023 - 2024
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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

 

PTGT

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

tt Mục tiêu năm

Phát 
triển 

chương 
trình

Mạng nội dung 
chủ đề 

Mạng hoạt động 
chủ đề

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt lõi

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

 Mục tiêu     
23/03-
17/04/
2026

PTGT 
đường 

bộ

PTGT 
đường 

bộ

PTGT 
đường 
thủy

PTGT 
đường 
hàng 

không

1

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 

nhịp.

 

Tập kết hợp 4 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể 
dục:Máy bay

Bài 5: Gà 
trống

- Hô hấp: Gà 
trống gáy

- Tay: Gà vỗ 
cánh

- Lưng, bụng, 
lườn: Gà mổ 

thóc
- Chân: Gà 

bới đất

x x TDS TDS TDS TDSTÀI L
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3

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 

động đi theo hiệu lệnh đi 
đều

 Đi theo hiệu 
lệnh đi đều

Tiết học: Đi 
theo hiệu lệnh 

đi đều
x x HĐH    

26
Thực hiện phối hợp vận 
động tay mắt, chân khi 

lăn bóng trong đường hẹp
x Lăn bóng trong 

đường hẹp

Tiết học: Lăn 
bóng trong 
đường hẹp

x x  HĐH   

29
Thực hiện  phối hợp vận 
động tay mắt khi ném túi 

cát vào đích 
 Ném túi cát 

vào trúng đích

Tiết học: Ném 
túi cát vào 
trúng đích

x x    HĐH

34

Thực hiện được vận động 
cổ tay, ngón tay, bàn tay 
khi thực hiện thao tác rót, 

khuấy, đảo

 Rót, khuấy, 
đảo

Trò chơi: Nấu 
thức ăn cho 

con vật
 x HĐG HĐG HĐG HĐG

40 Xếp chồng được 6-8 khối 
gỗ  

Xếp chồng các 
hình khối khác 
nhau

  Tiết học: 
Xếp cổng nhà 
để xe, xếp ô 

tô
  

x x   HĐH  
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41 Biết chắp ghép  hình  đẵ 
cắt rời  Chắp ghép 

hình

Trò chơi: Bé 
ghép tranh 

PTGT
 x HĐG HĐG HĐG HĐG

46 Có 1 số thói quen tốt 
trong ăn uống  

Tập luyện nề 
nếp thói quen 
trong ăn uống: 
ăn chín, uống 
chín, rửa tay 
trước khi ăn, 
lau mặt lau 
miệng, uống 
nước sau khi 
ăn, vứt rác 
đúng nơi quy 
định.

Rèn trẻ một 
số thói quen 
vệ sinh trước 
khi ăn,ăn thức 
ăn đã nấu chín

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

48 Đi vệ sinh  đúng nơi quy 
định  

Luyện thói 
quen đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định,biết tự đi 
vệ sinh khi có 
nhu cầu.

Rèn trẻ thói 
quen đi vệ 

sinh đúng nơi 
quy định, đi 

vệ sinh khi có 
nhu cầu

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
TÀI L

IỆ
U Đ

Ã K
Ý D

UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
10:3

2 1
1/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N S
ao V

iệ
t 8



49 Tự lấy gối và lên giường 
ngủ  

Luyện thói 
quen tự lấy gối, 
lên giường ngủ

Rèn trẻ thói 
quen tụ lấy 

gối khi đi ngủ 
 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

53

Làm được một số việc 
với sự giúp đỡ của người 
lớn (lấy nước uống, đi vệ 

sinh,..)

 

Tập tự phục 
vụ: 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy giày 
dép, tự

Rèn trẻ thói 
quen 

+ Lấy uống 
nước

+ Cất lấy giày 
dép, tự đi dép 

đúng đôi

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

55

Biết xúc miệng bằng 
nước muối sau khi ăn 

dưới sự hướng dẫn của 
cô

 

 Luyện thói 
quen: Xúc 
miệng bằng 
nước muối sau 
khi ăn

Rèn trẻ thói 
quen xúc 

miệng bằng 
nước muối 
sau khi ăn

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

56
Biết nói với người lớn 
khi có nhu cầu ăn, ngủ, 

vệ sinh
 

Tập nói với 
người lớn khi 
có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

Dạy trẻ tập 
nói với người 
lớn khi có nhu 
cầu ăn, ngủ, 

vệ sinh

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

60
 Biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm khi 
được nhắc nhở 

 

Nhận biết một 
số hành động 
nguy hiểm và 
phòng tránh

Dạy trẻ nhận 
biết và tránh 
một số hành 
động nguy 

hiểm

 x HĐC HĐC HĐC HĐC
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63

Có khả năng nghe và 
nhận biết âm thanh của 

một tiếng kêu của một số 
PTGT quen thuộc

 

Nghe và nhận 
biết tiếng kêu 
của một số 
PTGT quen 
thuộc

Trò chơi: Tai 
ai tinh x x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 

Nhận biết tên, 
đặc điểm, công 
dụng của một 
số PTGT quen 
thuộc

Tiết học:
- Một số loại 
PTGT đường 

bộ

x x HĐH    

 

Nhận biết tên, 
đặc điểm, công 
dụng của một 
số PTGT quen 
thuộc

Tiết học:
- Một số loại 
PTGT đường 

thủy

x x   HĐH  
70

Biết tên, đặc điểm, công 
dụng của một số PTGT 

quen thuộc

 

Nhận biết tên, 
đặc điểm, công 
dụng của một 
số PTGT quen 
thuộc

Tiết học:
- Một số 

PTGT đường 
hàng không

x x    HĐH

71
Biết tên, đặc điểm nổi 

bật, ý nghĩa của đèn tín 
hiệu giao thông

Nhận biết tên 
gọi,đặc điểm, 
tác dụng của 
đèn tín hiệu 
giao thông

Tiết học: 
Nhận biết đèn 

giao thông
x x  HĐH   
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92  Thực hiện được nhiệm 
vụ gồm 2 - 3 hành động  

Nghe và thực 
hiện các yêu 
cầu bằng lời 
nói

Rèn trẻ biết 
lắng nghe và 
thực hiện các 
yêu cầu của 

cô giáo

x x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 
Nghe cô kể 
chuyện: Kiến 
con đi ô tô

Kể chuyện: 
Kiến con đi ô 

tô
x x  HĐH   

94

Hiểu nội dung chuyện 
ngắn đơn giản: Trả lời 
được các câu hỏi về tên 
truyện, tên và hành động 

của các nhân vật  
Nghe cô kể 
chuyện: Vì sao 
thỏ cụt đuôi

Kể chuyện: 
Vì sao thỏ cụt 

đuôi
x x    HĐH

95

Hiểu nội dung bài thơ, ca 
dao, đồng dao, hò vè, câu 
đố. Trả lời được các câu 

hỏi về tên bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, câu đố

 

Nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố

Đọc cho trẻ 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 

đồng dao, hò 
vè, câu đố

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

98
 Hiểu nội dung bài hát. 

Trả lời được các câu hỏi 
về tên bài hát

 Nghe các bài 
hát

Cho trẻ lắng 
nghe các bài 
hát trên băng 
đĩa, máy tính, 

cô hát trẻ 
nghe

 x HĐC HĐC HĐC HĐC
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99 Phát âm rõ tiếng  

Bắt chước và 
phát âm các 
tiếng kêu của 
PTGT

Trò chơi: Bắt 
chước tiến 

kêu của 
PTGT

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

100 Đọc các đoạn thơ,bài thơ 
ngắn có câu 3-4 tiếng  

Đọc các đoạn 
thơ, bài thơ 
ngắn có câu 3-
4 tiếng: Xe 
đạp.

Tiết học:
- Thơ: Xe đạp x x HĐH    

Đọc các đoạn thơ,bài thơ 
ngắn có câu 3-4 tiếng  

Đọc các đoạn 
thơ, bài thơ 
ngắn có câu 3-
4 tiếng: Con 
tàu

Tiết học:
- Thơ: Con 

tàu
x x  HĐH  

105
Hỏi về các vấn đề quan 

tâm như: Con gì đây? cái 
gì đây?

 

Trả lời và đặt 
câu hỏi: Con gì 
đây? Cái gì? 
Làm gì? Để 
làm gì? Ở đâu? 
Như thế nào? 
Tại sao?

Rèn và gợi ý 
cho trẻ cách 
hỏi và trả lời 

câu hỏi 

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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Hát theo nhạc 
bài hát: Đèn 
xanh đèn đỏ

Tiết học:
- Dạy hát: 

Đèn xanh đèn 
đỏ

x x  HĐH   

 
Hát theo nhạc 
bài hát: Đoàn 
tàu nhỏ xíu

Tiết học:
- Dạy hát: 

Đoàn tàu nhỏ 
xíu

x x   HĐH  122 Biết hát theo 1 vài bài 
hát/ bản nhạc quen thuộc

 
Hát theo nhạc 
bài hát: Đường 
em đi.

Tiết học:
- Dạy hát: 

Đường em đi.
x x    HĐH

123
Biết vận động đơn giản 
theo 1 vài bài hát/ bản 

nhạc quen thuộc
 

Tập vận động 
đơn giản theo 
nhạc bài hát: 
Lái ô tô

Tiết học:
- Dạy vận 

động: Lái ô 
tô;

x x HĐH    

124
Thích nghe hát,nghe nhạc 
và âm thanh của các nhạc 

cụ
 

Nghe hát, nghe 
nhạc với các 
giai điệu khác 
nhau, nghe âm 
thanh của các 
nhạc cụ 

Cho trẻ nghe 
hát, nghe 

nhạc, nghe âm 
thanh của các 
nhạc cụ trên 

băng đĩa, máy 
vi tính

x x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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125 Thích cầm bút tô màu, vẽ 
nguệch ngoạc  

Vẽ các đường 
nét khác nhau: 
Nét cong kín

Tiết học:
- Vẽ: Bánh xe 

ô tô
x x  HĐH   

126 Thích cầm bút di màu  Tập cầm bút di 
màu

Tiết học:
- Di màu: Ô 

tô tải
x x HĐH    

127

Thích Chơi vơi màu nước 
và tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo sự hướng 

dẫn của cô

Tập in tranh 
bằng màu nước

Tiết học:
- In màu: In 
thuyền trên 

biển

x x   HĐH  

129
Thích chơi với đất nặn và 
tạo ra sản phẩm đơn giản 
theo sự hướng dẫn của cô

 

Chơi với đất 
nặn,thực hiện 
các thao tác 
nặn xoay tròn, 
ấn bẹt, véo đất, 
bóp mềm đất

Tiết học:
- Nặn: Nặn 

bánh xe
HĐKH: Chơi 
với đất nặn

x x    HĐH

131 Xem tranh  Xem tranh theo 
chủ điểm

Dạy trẻ cách 
xem tranh x x HĐG HĐG HĐG HĐG
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CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 24 24 24 24

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1 1 1

                - Thể dục sáng 1 1 1 1

                - Hoạt động góc 3 3 3 3

                - Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5

                - Vệ sinh - ăn ngủ 5 5 5 5

                - Hoạt động chiều 4 4 4 4

                - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                -  Lễ hội 0 0 0 0

  - Hoạt động học 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1 1

 Giờ nhận thức 1 1 2 1

Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

Chia theo
hoạt động trong chế 

độ sinh hoạt                

Chia cụ thể

Giờ TCKNXH &TM 2 2 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
(nếu có)

PTGT đường bộ 1 Từ 23/03/2026 đến 27/03/2026 Nguyễn Thị Thơm Hương

PTGT đường bộ 1 Từ 30/03/2026 đến 03/04/2026 Vũ Thị Thúy Ngọc

PTGT đường thủy 1 Từ 06/04/2026 đến 10/04/2026 Nguyễn Thị Thơm Hương

PTGT đường hàng không 1 Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 Vũ Thị Thúy Ngọc

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “PTGT đường 
bộ” Nhánh “PTGT đường bộ” Nhánh “PTGT đường 

thủy”
Nhánh “PTGT đường 

hàng không”

Giáo 
viên

- Kế hoạch soạn giảng
- Tranh ảnh phương tiện 
giao thông đường bộ
- Đề xuất nhà trường bổ 
sung thêm nguyên liệu học

- Lập kế hoạch cho chủ đề
- Chuẩn bị nguyên học liệu 
cho các góc chơi, đồ dùng đồ 
chơi các tiết dạy trong tuần
- Đề xuất với nhà trường 
chung cấp các nguyên vất 
liệu dùng cho chủ đề

- Lập kế hoạch cho chủ đề
- Tranh ảnh phương tiện 
giao thông đường thủy
- Chuẩn bị nguyên học liệu 
cho các góc chơi, đồ dùng 
đồ chơi các tiết dạy trong 
tuần

- Lập kế hoạch cho chủ 
đề
- Tranh ảnh phương tiện 
giao thông đường hàng 
không
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu cho các góc chơi, đồ 
dùng đồ chơi các tiết dạy 
trong tuần
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- Đề xuất với nhà trường 
chung cấp các nguyên vất 
liệu dùng cho chủ đề

- Đề xuất với nhà trường 
chung cấp các nguyên 
vất liệu dùng cho chủ đề

Nhà 
trường

- Nhà trường bổ sung các 
nguyên học liệu cho lớp 

- Cung cấp giấy vẽ, đất nặn, 
màu vẽ, tranh thơ, tranh 
truyện, lô tô

- Cung cấp giấy vẽ, đất nặn, 
màu vẽ, tranh thơ, tranh 
truyện, lô tô

- Cung cấp giấy vẽ, đất 
nặn, màu vẽ, tranh thơ, 
tranh truyện, lô tô

Phụ 
huynh

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ
- Đóng góp ủng hộ nguyên 
vật liệu sẵn có để giáo viên 
làm đồ dùng đồ chơi cho 
trẻ

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
-Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ
- Trò chuyện với trẻ về 
phương tiện giao thông 
đường bộ

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ

            NGƯỜI SOẠN                                         KHỐI TRƯỞNG                                    HIỆU TRƯỞNG

            Vũ Thị Thúy Ngọc                                   Phạm Thị Ngọc                                       Đào Thị Duyên

       Nguyễn Thị Thơm Hương
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